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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường 
Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo phương thức đối tác công tư; 
Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ  thông báo dự kiến vốn ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 240/BC-KTNS  ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:
1. Mục tiêu đầu tư   
- Từng bước hoàn thiện tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) theo quy hoạch

- Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kết nối liên vùng. Đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh Tây Bắc, các khu đô thị, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu khi điều kiện về kết nối giao thông thuận lợi và các Dự án khác được đầu tư trong khu vực này; kết nối các khu vực chính của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La, thay đổi tình trạng Quốc lộ 6 là đường độc đạo. 

- Tạo điều kiện khai thác những tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, du lịch tại huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung; thu hút khai thác các quỹ đất chưa sử dụng; tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; giúp từng bước hoàn thiện tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo quy hoạch. Tạo động lực thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội của nhân dân, là tuyến đường đảm bảo giao thông khi tuyến Quốc lộ 6 xảy ra ách tắc, cơ động đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực. Hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Phạm vi, quy mô đầu tư 
2.1. Phạm vi đầu tư
- Điểm đầu: Ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình (kết nối vào cuối tuyến dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La, đoạn Km 19 - Km 53, do UBND tỉnh Hòa Bình đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).

- Điểm cuối: Km 84 + 600, giao với QL43 tại xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 31,6 km.
2.2. Quy mô đầu tư

Để việc đầu tư đạt hiệu quả, đảm bảo đáp ứng phù hợp với nhu cầu thực tế và nguồn lực đầu tư, thực hiện quy mô đầu tư như sau:
a) Các yếu tố hình học thiết kế cơ bản theo tiêu chuẩn TCVN5729-2012, vận tốc thiết kế 80km/h, có tính toán đảm bảo khả năng mở rộng với quy mô giai đoạn hoàn thiện trong tương lai, giải phóng mặt bằng theo phạm vi nền đường 22m. 

b) Quy mô đầu tư: Bề rộng nền đường 12m, bao gồm: Bề rộng mặt đường với 02 làn xe cơ giới 7,0m (2 x 3,5m); lề gia cố kết cấu như mặt đường 4,0m (2 x 2,0m); lề đất 1,0m (2 x 0,5m).

- Nền đường, mặt đường: Nền đường được xử lý đảm bảo theo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật; mặt đường kết cấu bằng bê tông nhựa cấp cao A1.

- Nút giao, đường ngang: Tại các nút giao với các quốc lộ và đường chính xây dựng nút gia bằng đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và có xem xét đến các giải pháp để tận dụng khi mở rộng quy mô theo quy hoạch.

- Công trình cầu: Xây dựng một đơn nguyên cầu dốc ngang 1 mái lệch về bên phải tim giai đoạn hoàn thiện, tim cầu giai đoạn phân kỳ trùng tim tuyến giai đoạn phân kỳ, bề rộng cầu bằng bề rộng nền đường giai đoạn phân kỳ B=12m.

- Công trình phòng hộ: Bố trí những công trình gia cố phòng hộ đặc biệt đối với các đoạn đào sâu, đắp cao. Đối với đoạn cầu, cống đắp cao bố trí tường chắn bằng BTCT để tiết kiệm diện tích dử dụng đất, hạn chế mở rộng GPMB.

- Hệ thống an toàn giao thông (hệ thống báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, lan can phòng hộ, rải phân cách hàng rào hai bên, nút giao...) được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN41:2019/BGTVT và các quy định hiện hành; đồng thời, có xem xét đến việc tận dụng cho giai đoạn sau.

- Các công trình khác trên tuyến: Xây dựng phù hợp với quy mô phân kỳ.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm A.
4. Tổng mức đầu tư dự án: khoảng 3.790 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn  

5.1. Ngân sách Trung ương: 1.700 tỷ đồng (theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

5.2. Ngân sách tỉnh: 2.090 tỷ đồng (trong đó: 1.507 tỷ đồng theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh; 583 tỷ đồng bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030).

6. Địa điểm thực hiện: Huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
7. Thời gian thực hiện: 2022 - 2026.
8. Tiến độ thực hiện 
- Năm 2022: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.
- Năm 2023 - 2025: Thực hiện dự án.

- Năm 2026: Hoàn thành và quyết toán dự án.
9. Nội dung khác  
9.1. Để đảm bảo thuận tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, phân chia dự án thành các dự án thành phần vận hành độc lập, như sau:

- Dự án bồi thường, GPMB và tái định cư thuộc địa bàn huyện Vân Hồ,  (sử dụng 100% nguồn vốn Ngân sách tỉnh).

- Dự án bồi thường, GPMB và tái định cư thuộc địa bàn huyện Mộc Châu (sử dụng 100% nguồn vốn Ngân sách tỉnh).

- Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh).

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định các dự án thành phần thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
9.2. Trên cơ sở cân đối được nguồn vốn đầu tư sau này, tiếp tục hoàn thiện dự án theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh có trách nhiệm 
a) Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về Đầu tư công và pháp luật có liên quan.
b) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát huy hiệu quả đầu tư, báo cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của HĐND tỉnh.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ sáu thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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